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60 Jobs in Vietnamese

White-Collar Jobs in Vietnamese
doctor bác sĩ

architect kiến trúc sư

manager quản lý

secretary thư ký

chairman chủ tịch

judge thẩm phán

lawyer luật sư

accountant kế toán viên

teacher giáo viên

professor giáo sư

programmer lập trình viên

politician chính trị gia

dentist nha sĩ

prime minister thủ tướng

president (of a state) tổng thống

assistant trợ lý

prosecutor công tố viên

intern thực tập sinh

librarian thủ thư

consultant tư vấn viên
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Blue-Collar Jobs in Vietnamese
farmer nông dân

lorry driver tài xế xe tải

train driver người lái tàu hỏa

butcher người bán thịt

construction worker công nhân xây dựng

carpenter thợ mộc

electrician thợ điện

plumber thợ sửa ống nước

mechanic thợ cơ khí

cleaner nhân viên vệ sinh

gardener người làm vườn

fisherman ngư dân
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Other Jobs in Vietnamese
policeman cảnh sát

firefighter lính cứu hỏa

nurse y tá

pilot phi công

stewardess tiếp viên hàng không

https://www.pinhok.com/learn-vietnamese/


© 2024 Pinhok Languages 3 www.pinhok.com

midwife nữ hộ sinh

cook đầu bếp

waiter bồi bàn

tailor thợ may

cashier thu ngân

receptionist lễ tân

optician bác sĩ mắt

soldier bộ đội

bus driver tài xế xe buýt

bodyguard vệ sĩ

priest thầy tu

photographer nhiếp ảnh gia

referee trọng tài

reporter phóng viên

actor diễn viên

dancer vũ công

author tác giả

nun nữ tu

monk nhà sư

coach (sport) huấn luyện viên

singer ca sĩ

artist nghệ sĩ

designer nhà thiết kế


